
1

Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Đỗ Ngọc Anh Sô 12 09/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Phú, tỉnh 

Phú Thọ

Số 9, phố Thi Sách, 

phường Vĩnh Yên, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Tiếng Anh 

Sư phạm

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo  dục

Cao cấp
Đại học tiếng 

Anh

Phó Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động tỉnh; Trưởng 

ban Công tác Công đoàn

 Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Phú Thọ (Liên đoàn 

lao động tỉnh Phú 

Thọ)

25/12/2002

2 Lê Tuấn Anh Số 3 16/7/1973 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Hùng Việt, tỉnh  

Phú Thọ

Tổ 66, khu Vân Cơ, 

phường Nông Trang, 

tỉnh Phú Thọ 

12/12

Đại học, ngành 

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà 

nước 

Thạc sĩ Chính trị 

học
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C 

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Phó Chánh Văn 

phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và  Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

08/01/1998

3 Vương Thị Bẩy Số 1 07/12/1971 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Kỳ, tỉnh Phú 

Thọ

Tổ 6, phố Tân Phú, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Kế toán

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Giám đốc 

Sở Tài chính

Sở Tài chính tỉnh Phú 

Thọ
08/7/1994

2016 -2021; 2021 -

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

4 Nguyễn Kim Chi Số 3 8/27/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Âu Cơ, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 60, phố Tân An, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Báo Truyền 

hình

Thạc sĩ, chuyên 

ngành quản lý 

hành chính công

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng ủy xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Thanh Ba

Đảng uỷ xã Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ
13/5/2005

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND 

xã)

5 Hoàng Đức Chính Số 18 5/16/1981 Nam Việt Nam Mường Không
Xã Lương Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 664, đường 

Trần Hưng Đạo, Tổ 4, 

phường Hoà Bình, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hành

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế
Cao cấp

Tiếng anh 

trình độ C

Uỷ viên Hội đồng dân 

tộc của Quốc hội khoá 

XV; Uỷ viên Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh,  Bí 

thư Đảng uỷ xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã 

Đảng uỷ xã Lạc Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
14/7/2006

Đại biểu Quốc hội 

khoá XV; 2021 - 

2026 (Đại biểu 

HĐND xã ; 2011-

2016; 2016 -2021 

(Đại biểu HĐND 

tỉnh)

6 Bùi Văn Chúc Số 18 27/7/1977 Nam Việt Nam Mường Không 
Xã Đại Đồng, tỉnh 

Phú Thọ 

Số nhà 63, tổ 7, Khu 

dân cư Bắc, đường 

Trần Hưng Đạo,  

phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế đầu 

tư 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C 

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn  Đại biểu Quốc hội  

và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 Văn phòng Đoàn  Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

03/12/2007

7 Triệu Văn Chúc  Số 9 27/7/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Lữ, tỉnh Phú 

Thọ

Ngõ 15, đường Mai 

Hắc Đế, Tổ dân phố 

Chám, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Quản trị 

kinh doanh; Đại 

học, chuyên ngành 

Luật 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh 

doanh và Quản 

lý; Tiến sĩ, 

chuyên ngành 

Quản lý Kinh tế 

Cao Cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Hải Lựu

Đảng ủy xã Hải Lựu, 

tỉnh Phú Thọ
12/9/2005

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

8

Nguyễn Tuấn Cường      

(Thượng tọa Thích Minh 

Nghiêm)

Số 1 26/01/1968 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Xã Đại Thanh, thành 

phố Hà Nội

Chùa Đại Bi, phường 

Thanh Miếu, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Cử nhân, chuyên 

ngành Phật học; 

Đại học Tiếng 

Trung

Tiến sĩ
Đại học Tiếng 

trung

Tu sĩ, Uỷ viên Thường 

trực Hội đồng trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam; Trưởng Ban trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Phú Thọ

Ban trị sự giáo hội 

Phật giáo Việt Nam 

tỉnh Phú Thọ

2011-2016; 2016 -

2021; 2021 - 2026 

(Đại biểu HĐND 

tỉnh)

9 Trần Việt Cường Số 14 30/4/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Nguyên, 

tỉnh Phú Thọ

Số 27, phố Ấp Hạ, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Toán - Tin 

học ứng dụng 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ,  Giám đốc Sở 

Nội vụ 

Sở Nội vụ tỉnh Phú 

Thọ
27/9/1997

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

UỶ BAN BẦU CỬ 

TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú



2

Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

10 Hà Văn Di Số 16 27/10/1973 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Mai Châu, tỉnh 

Phú Thọ

Xóm Mỏ, xã Mai Hạ, 

tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B1  

châu Âu; tiếng 

dân tộc Thái  

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Mai Châu

Đảng ủy xã Mai 

Châu, tỉnh Phú Thọ
25/11/1999

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND 

xã)

11 Nguyễn Đức Dũng Số 15 21/8/1976 Nam Việt Nam Mường Không
Phường Thống Nhất, 

tỉnh Phú Thọ

Tổ dân phố số 4, 

phường Thống Nhất, 

tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành luật

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

công 

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ 

phường, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Hoà Bình

Đảng uỷ phường Hoà 

Bình, tỉnh Phú Thọ
21/01/2000

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

12 Trần Duy Đông Số 14 12/4/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hà Long, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 21, A2, Tập thể 

quân đội, phường Phú 

Diễn, thành phố Hà Nội

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế Đầu 

tư

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Chính sách 

công; Tiến sĩ, 

chuyên ngành 

Kinh tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ D

Uỷ viên dự khuyết Ban 

chấp hành Trung ương 

Đảng, Phó Bí thư Tỉnh 

uỷ; Bí thư Đảng uỷ Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Thọ
29/8/2008

13 Phạm Văn Đức Số 19 19/3/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Kim Bảng, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Sông Bôi, xã An 

Nghĩa, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế nông 

nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp
Tiếng anh B1 

châu Âu

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Lạc Thuỷ

Đảng ủy xã Lạc Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
11/6/1998

1999-2004; 2004-

2011; 2011-2016 

(Đại biểu HĐND 

huyện);  2021-2026 

(Đại biểu HĐND 

xã)

14 Bùi Đức Giang Số 7 25/02/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà L68, khu đô thị 

Đồng Mạ, phường 

Thanh Miếu, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kỹ thuật 

điện tử viễn thông 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B1

Uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ương  Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh; Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; Bí 

thư Tỉnh Đoàn 

Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Phú Thọ (Tỉnh Đoàn 

Phú Thọ)

13/12/2013

15 Nguyễn Hương Giang Số 14 16/6/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

 Tổ dân phố Chùa Hà, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành  Tư pháp
Thạc sĩ Luật Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Phó Trưởng phòng 

Thông tin Dân nguyện

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

17/8/2007

16 Hoàng Xuân Giao Số 19 15/10/1982 Nam Việt Nam Mường Không
Xã Lương Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ Đồng Gia 1, phường 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Cơ khí chế 

tạo máy

 Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; Chủ 

tịch Hội Nông dân tỉnh

Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Phú Thọ (Hội Nông 

dân tỉnh Phú Thọ)

25/5/2011
2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

17 Nguyễn Thu Hà Số 18 08/10/1980 Nữ Việt Nam Mường Không 
Xã Yên Thủy, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 15, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
12/12

Đại học sư phạm, 

chuyên ngành 

Tiếng Anh 

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp

Đại học Tiếng 

Anh 

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội

Ban Văn hóa- Xã hội 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ

15/7/2005

2016 -2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

18 Đặng Văn Hải Số 10 05/7/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liên Châu, tỉnh 

Phú Thọ

Đường A3, Khu A, Tổ 

dân phố Nam Đầm Vạc, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Bác sĩ đa 

khoa

Thạc sĩ y học, 

chuyên ngành 

Sản phụ khoa, 

Chuyên khoa cấp 

II, chuyên ngành 

Tổ chức quản lý 

Y tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Đảng uỷ Sở,  Phó Giám 

đốc Sở Y tế 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 04/5/2007

19 Nguyễn Hải Số 4 03/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Lũng, tỉnh 

Phú Thọ

Số 3, tổ 2, khu Tân 

Thành, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo dục

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo dục

Cao cấp Tiếng Anh C

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở 

Dân tộc và Tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo tỉnh Phú Thọ
07/12/1998

1999 - 2004 (Đại 

biểu HĐND thị 

xã) ; 2011-2016; 

2016-2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)



3

Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

20 Phùng Thế Hải Số 9 21/08/1978 Nam  Việt Nam Kinh  Không 
Xã Sông Lô, tỉnh Phú 

Thọ 

Thôn Ngọc Hoa, xã 

Lập Thạch, tỉnh Phú 

Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành sư phạm 

Ngữ văn

 Thạc sĩ, chuyên 

ngành quản lý 

kinh tế

Cử nhân 
Tiếng Anh 

trình độ B 

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

xã Thái Hoà

 Đảng uỷ xã Thái 

Hoà; Hội đồng nhân 

dân xã Thái Hoà, tỉnh 

Phú Thọ

25/7/2003 
2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

21 Trần Thanh Hải Số 6 25/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Phú Khê, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 15, đường 

Quang Trung, Tổ 5A, 

khu 1A, phường Nông 

Trang, tỉnh Phú Thọ 

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Luật 
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C; 

Tiếng Đức 

trình độ D

Phó Trưởng ban Pháp 

chế

Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

02/12/2005

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

22 Nguyễn Thị Phương Hạnh Số 6 29/12/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà LE 16, khu 

Minh Tân, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kỹ sư trồng 

trọt 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

kinh tế

Cao cấp Tiếng anh B1

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Yên Lập

Đảng ủy xã Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
05/4/2002

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

23 Bùi Thị Thu Hằng Số 12 03/02/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 272, đường Mê 

Linh, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

Thạc sĩ , chuyên 

ngành Kinh tế 

chính trị 

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ 

ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh 

uỷ Phú Thọ 
20/6/2000

24 Trần Thị Thu Hằng Số 4 07/4/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Chí Đám, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 45, Khu Phú 

Thịnh, xã Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ

12/12 

Đại học, chuyên 

ngành sư phạm 

Lịch sử

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ B

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng uỷ xã Đoan Hùng

Đảng uỷ xã Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
15/7/2010

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

Đại biểu HĐND 

huyện (sau sắp xếp 

là đại biểu HĐND 

xã))

25 Hách Minh Hiếu Số 19 30/8/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 

Tổ 3, phường Thống 

Nhất, tỉnh Phú Thọ 
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

 Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

Châu Âu và 

Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội  

và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

15/6/2007

26 Bùi Đức Hinh Số 17 13/9/1968 Nam Việt Nam Mường Không 
Xã Hợp Kim, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 662, đường 

Trần Hưng Đạo, Tổ 4, 

Phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Vật giá, 

ngành Kế toán 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

công

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
03/01/1997

2016 - 2021; 2021 - 

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

27 Nguyễn Văn Hoà Số 9 12/05/1975 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Xuân Lãng, tỉnh 

Phú Thọ 

Tổ dân phố chợ Tổng, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12

Cao đẳng sự phạm, 

chuyên ngành sinh - 

thể - kỹ thuật nông 

nghiệp; Đại học, 

chuyên ngành Tài 

chính 

 Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh 

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B 

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn  Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 Văn phòng Đoàn  Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

12/11/1999

28 Vũ Thị Thu Hoà Số 10 2/12/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Lữ, tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 20, đường Ngọc 

Thanh, tổ dân phố chợ 

Tổng, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Giáo dục 

mầm non

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

công

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Hội Thịnh

Đảng uỷ xã Hội 

Thịnh, tỉnh Phú Thọ
03/7/2003

29 Vũ Thị Minh Hoan Số 7 15/3/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Văn Lang, tỉnh 

Phú Thọ 

Số nhà 29, ngõ 78, tổ 1, 

khu 10, phố Xuân 

Nương, phường Nông 

Trang, tỉnh Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Ngôn ngữ 

học 

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C 

Trưởng phòng Thông tin 

Dân nguyện 

 Văn phòng Đoàn  Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

04/10/2013

30 Nguyễn Thị Huấn Số 12 20/5/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tề Lỗ, tỉnh Phú 

Thọ

Thôn Giã Bàng 1, xã 

Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Sự phạm

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng anh B1 

khung châu 

Âu

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Nguyệt Đức

Đảng ủy xã Nguyệt 

Đức, tỉnh Phú Thọ
18/01/1996

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND xã 

)
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

31 Nguyễn Mạnh Hùng Số 6 4/15/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Vân Phú, 

tỉnh Phú Thọ

Số nhà LC 05, khu đô 

thị Thương mại Việt 

Trì, Tổ Đồng Gia 3, 

khu Minh Tân, phường 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế

 Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng anh B1 

khung châu 

Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Cẩm Khê

Đảng ủy xã  Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ
28/8/2002

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND 

xã)

32 Nguyễn Văn Hùng Số 12 26/3/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Lạc, tỉnh Phú 

Thọ

Thôn 3, xã Đan 

Phượng, thành phố Hà 

Nội

12/12

Kỹ sư, chuyên 

ngành  Cơ khí chế 

tạo máy

Không
Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh Phú Thọ

33 Đặng Quang Huy Số 8 01/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 295, đường 

Quang Trung, tổ 4C, 

khu Hương Trầm, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tư pháp và 

Hành chính Nhà 

nước

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Luật học
Cao cấp

Tiếng anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Thanh Sơn

Đảng ủy xã Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ
22/11/2001

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

huyện (sau sắp xếp 

là đại biểu HĐND 

xã))

34 Nguyễn Văn Huyến Số 14 20/10/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Lãng, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 9A, Ngõ 6, 

đường Tôn Đức Thắng, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học sự phạm, 

chuyên ngành Ngữ 

văn

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ phường, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Vĩnh Yên

Đảng ủy phường Vĩnh 

Yên, tỉnh Phú Thọ
25/10/2002

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

35 Đinh Văn Huynh Số 6 20/11/1980 Nam Việt Nam Mường Không 
Xã Cự Đồng, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 22, Tổ 4 Tân 

Thành, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Hành chính 

học

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ A

 Phó Trưởng ban Dân 

tộc

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ 
01/4/2005

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

36 Nguyễn Trung Kiên Số 7 12/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 2, khu 9, phường 

Nông Trang, tỉnh Phú 

Thọ 

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Kinh doanh

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế 

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
03/9/1996

2016 -2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh) ; 2001 

- 2006 (Đại biểu 

HĐND thành phố 

Việt Trì)

37 Nguyễn Trung Kiên Số 11 28/3/1986 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Thổ Tang, tỉnh 

Phú Thọ

Đường Đinh Tiên 

Hoàng, khu đô thị Nam 

Vĩnh Yên, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính 

Doanh nghiệp; Đại 

học, chuyên ngành 

Luật

Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh
Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy Phú 

Thọ

06/01/2012
2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

38 Nguyễn Thị Hồng Lâm Số 8 30/8/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ

 Tổ 24b, phố Mai Sơn 

1, phường Thanh Miếu, 

tỉnh Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Giáo dục 

Chính trị; Đại học, 

chuyên ngành 

Hành chính học 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế 

Chính trị

Cao cấp
Trung cấp 

Tiếng Anh 

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
31/01/2000

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

39 Đinh Đức Lân Số 17 03/12/1976 Nam Việt Nam Mường Không 
Xã Mường Thàng, 

tỉnh Phú Thọ

Xóm Trẹo Trong, xã 

Mường Thàng, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

Nông nghiệp; 

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
25/9/2001

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND huyện) ; 

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

40 Nguyễn Đức Lương Số 3 26/6/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đường Hào, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 3C, Khu Hương 

Trầm, phường Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

12/12 
Đại học, chuyên 

ngành Xây dựng 

Công trình

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

 Bí thư  Đảng uỷ 

phường, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Phong Châu

Đảng uỷ phường 

Phong Châu, tỉnh Phú 

Thọ

13/8/2007

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND huyện, 

sau sắp xếp ĐVHC 

là đại biểu HĐND 

phường)
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

41 Bùi Văn Mai Số 4 09/9/1975 Nam Việt Nam Mường Không
Xã Liên Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, ngành Chỉ 

huy tham mưu, 

chuyên ngành Binh 

chủng hợp thành

Cao cấp

Đại tá, Phó Chỉ huy 

trưởng kiêm Tham mưu 

trưởng

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Phú Thọ
06/02/1999

42 Đinh Thị Tuyết Mai Số 8 22/12/1988 Nữ Việt Nam Mường Không
Xã Cự Đồng, tỉnh 

Phú Thọ

Phố Phú Gia, xã Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

Lịch Sử

Thạc sĩ,  chuyên 

ngành Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Lai Đồng

Đảng uỷ xã Lai Đồng, 

tỉnh Phú Thọ
13/01/2014

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND xã 

)

43 Nguyễn Văn Mạnh Số 13 15/4/1978 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Yên Lãng, thành 

phố Hà Nội 

Tổ dân phố Đông 

Nghĩa, phường Vĩnh 

Yên, tỉnh Phú Thọ 

12/12

Đại học sư phạm, 

chuyên ngành  Lịch 

sử; Đại học, 

chuyên ngành 

Tiếng Anh

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

công; Tiến sĩ 

kinh tế, chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Cao cấp
Đại học Tiếng 

Anh 

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó Trưởng đoàn  Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

chuyên trách tỉnh 

Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Phú Thọ 
18/7/2003

Đại biểu Quốc hội 

khoá XV

44 Bùi Thị Minh Số 15 25/8/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 02, Ngõ 55, 

đường Đại lộ Thịnh 

Lang, Tổ 6, phường 

Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Luật Tư 

pháp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành  Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh

Tỉnh uỷ Phú Thọ, Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Phú 

Thọ

24/4/2002
2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

45 Bùi Thanh Nam Số 2 13/9/1989 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà L3 - 6, phố Mai 

Sơn 1, phường Thanh 

Miếu, tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học chuyên 

ngành Tài Chính 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Tài chính

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Trưởng phòng, Phòng 

Quản lý Ngân sách

Sở Tài chính tỉnh Phú 

Thọ
01/4/2015

46 Nguyễn Thị Việt Nga Số 15 20/02/1985 Nữ Việt Nam Mường Không
Xã Thịnh Minh, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 14,  ngõ 83, 

đường Phan Đình 

Phùng, tổ 7,  phường 

Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

ngữ văn

Cao cấp

Tiếng Anh 

khung  B2 

châu Âu

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Tiền Phong

Đảng ủy xã Tiền 

Phong, tỉnh Phú Thọ
22/6/2015

47 Phùng Thị Kim Nga Số 12 20/02/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Chân, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 12, Lô 14, khu 

đô thị Bắc Đầm Vạc, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán; Đại 

học, chuyên ngành 

Luật

Thạc sĩ, chuyên 

ngành quản lý 

hành chính công

Cao cấp

Tiếng Anh  B2 

khung châu 

Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Thọ
07/5/1998

2016 -2021 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

48 Đặng Bích Ngọc Số 19 29/9/1980 Nữ Việt Nam Mường Không 
Xã Gia Trấn, tỉnh 

Ninh Bình 

Số nhà 102, tổ 7, đường 

Lê Hoà, khu Quỳnh 

Lâm, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Luật Kinh tế

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Luật học
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó Trưởng đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu 

Quốc hội khoá XV tỉnh 

Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Phú Thọ 
19/5/2011

49 Quách Thế Ngọc Số 18 19/11/1977 Nam Việt Nam Mường Không
Xã Nật Sơn, tỉnh Phú 

Thọ

Số 7, đường Cao Bá 

Quát, tổ 4, phường Hoà 

Bình, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học Luật kinh 

tế và Quốc tế; Đại 

học Ngoại ngữ, 

chuyên ngành 

Tiếng anh

Thạc sĩ , chuyên 

ngành Chính sách 

công

Cao cấp

Đại học Ngoại 

ngữ, chuyên 

ngành Tiếng 

anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ,  Trưởng Ban 

nội chính 

Ban Nội chính Tỉnh 

uỷ Phú Thọ
06/01/2004

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

50 Hà Thị Thanh Nhàn Số 10 02/10/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Tam Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà  8, đường Phan 

Bội Châu, tổ dân phố 

chợ Tổng, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Ngữ văn

Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh
Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
02/10/2007

2021-2026 (Đại 

biểu HDND tỉnh)
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

51 Nguyễn Huy Nhuận Số 18 05/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lạc Sơn, tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 39, Tổ 17, 

phường Hoà Bình, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Lâm nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B2 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Phú 

Thọ

04/12/2000

52 Nguyễn Hồng Nhung Số 9 13/6/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Sơn Đông, tỉnh 

Phú Thọ

Số 46, phố Nguyễn Du, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Triết học

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh; Tiến 

sĩ, chuyên ngành 

Kinh tế Chính trị

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; Chủ 

tịch Hội liên Hiệp phụ 

nữ tỉnh

Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Phú Thọ (Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh Phú 

Thọ)

02/4/2007
2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

53 Nguyễn Thị Cẩm Phương Số 19 04/9/1971 Nữ Việt Nam Mường Không 
Xã Ba Vì, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 1112A, Toà A 

chung cư Sao vàng, Tổ 

5, phường Hoà Bình, 

tỉnh Phú Thọ 

12/12
Cử nhân, chuyên 

ngành  Kinh tế

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế 

Chính trị

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Bí thư 

Đảng uỷ Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
29/4/2002

2016 - 2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

54 Nguyễn Việt Phương Số 13 04/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Lữ, tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 45, phố Đội 

Cấn, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học,  chuyên 

ngành Kế toán; Đại 

học, chuyên ngành 

Xây dựng cầu 

đường

Tiến sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ 

phường, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Xuân Hoà

Đảng uỷ phường 

Xuân Hoà, tỉnh Phú 

Thọ

07/4/2000

2016 - 2021 (Đại 

biểu HĐND 

huyện)

55 Nguyễn Thị Hồng Phượng Số 9 26/01/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hội Thịnh, tỉnh 

Phú Thọ

Thôn Phú Ninh, xã Hội 

Thịnh, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Ngôn ngữ 

Anh 

 Thạc sĩ Kinh tế, 

chuyên ngành 

Quản trị Nhân 

lực

Đại học tiếng 

Anh
Giáo viên

Trường THPT 

Chuyên Vĩnh Phúc, 

tỉnh Phú Thọ

56 Bùi Văn Quang Số 1 05/6/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vân Bán, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 15, khu Nam 

Đồng Mạ, tổ 36, phố 

Thành Công, phường 

Thanh Miếu, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán - 

Tài chính

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B2

Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh uỷ
Tỉnh uỷ Phú thọ 22/6/1994

2011-2016; 2016-

2021; 2021-2026 

(Đại biểu HĐND 

tỉnh)

57 Nguyễn Xuân Quang Số 11 27/9/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyệt Đức, tỉnh 

Phú Thọ

Số 15, phố Hồ Tùng 

Mậu, Tổ dân phố 

Thanh Giã 2, phường 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp  

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B2

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc 

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Phú 

Thọ
28/3/2006

2021 -2026 (Đại 

biểu HĐND 

huyện)

58 Hà Văn Quyết Số 11 15/10/1975 Nam Việt nam Kinh Không
Xã Thái Hòa, tỉnh 

Phú Thọ

Thôn Vĩnh Thịnh, xã 

Lập Thạch, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành chăn nuôi 

thú y

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Thú ý; 

Tiến sĩ, chuyên 

ngành Thú y

Cao Cấp

Tiếng Anh 

khung B2 

khung châu 

Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Vĩnh Tường

Đảng ủy xã Vĩnh  

Tường, tỉnh Phú Thọ
03/4/2000

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

59 Nguyễn Việt Quỳnh Số 1 28/7/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ

Số 09, đường Lê Quang 

Ấn, tổ 6, khu Tân Phú, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành kinh tế đầu 

tư 

 Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế
Cao Cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Phó Trưởng phòng phụ 

trách Phòng Công tác 

Hội đồng nhân dân 

Văn phòng Đoàn  Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

3/7/2012

60 Nguyễn Mạnh Sơn Số 2 22/3/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Lũng, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 06, tổ 7, khu 3, 

phường Thanh Miếu, 

tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính 

Tín dụng

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tỉnh uỷ Phú Thọ 03/02/2001

2016-2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

61 Nguyễn Ngọc Sơn Số 1 08/08/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Chân, tỉnh 

Phú Thọ 

Số nhà 46, phố Đào 

Duy Kỳ, Tổ 4, khu 9, 

phường Nông Trang, 

tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành cây trồng

Thạc sĩ, chuyên 

ngành khoa học 

cây trồng

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ phường, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Vân Phú

Đảng ủy phường Vân 

Phú, tỉnh Phú Thọ
31/01/2000

2016 - 2021 (Đại 

biểu HĐND 

huyện) ; 2021 - 

2026 (đại biểu 

HĐND thành phố 

và phường)

62 Trần Tuấn Sơn Số 17 30/4/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 7, Tổ 7, phường 

Thống Nhất, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành kỹ sư Lâm 

nghiệp xã hội; Đại 

học, chuyên ngành 

kỹ sư Kinh tế xây 

dựng; Đại học, 

chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh; Tiến 

sĩ, chuyên ngành 

kinh tế phát triển

Cao cấp
Đại học tiếng 

Anh

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Nật Sơn

Đảng ủy xã Nật Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
28/11/2007

2021 -2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

63 Trịnh Hùng Sơn Số 7 28/9/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 24A, phố Mai Sơn, 

phường Thanh Miếu, 

tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Vô tuyến 

điện

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Thanh Thuỷ

Đảng ủy xã Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ
16/12/1996

2021 -2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

64 Nguyễn Thanh Tâm Số 2 26/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Phùng Nguyên, 

tỉnh Phú Thọ

Tổ 21B, phố Hoàng 

Quy, khu 3 Dữu Lâu, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành luật Kinh tế

Thạc sĩ, chuyên 

ngành luật Kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C 

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Văn hóa - 

Xã hội

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ
14/01/2008

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

65 Trần Thị Thanh Tâm Số 13 29/01/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Nguyên, 

tỉnh Phú Thọ

E483 - 484 Khu đô thị 

Nam Vĩnh Yên, phường 

Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành kế toán; Đại 

học, chuyên ngành 

Luật.

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kế toán
Cao cấp

Tiếng Anh  B1 

khung châu 

Âu

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã Bình Tuyền; Ủy 

viên Ban Kinh tế  - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh Phú Thọ

Ủy ban nhân dân xã 

Bình Tuyền, tỉnh Phú 

Thọ

24/7/2004
2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

66 Phan Trọng Tấn Số 6 17/4/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Khê, tỉnh 

Phú Thọ

Khu 7, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Kinh tế 

nông nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế 

Phát triển

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Phó Bí thư 

thường trực Đảng uỷ Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; Phó 

chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Thọ
02/9/1997

2011 -2016; 2016-

2021; 2021-2026 

(Đại biểu HĐND 

tỉnh)

67 Lê Văn Thạch Số 16 4/7/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 44, Tổ 7, 

phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ

12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

Nông nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh tế 

Nông nghiệp 

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Tân Lạc

Đảng ủy xã Tân Lạc, 

tỉnh Phú Thọ
12/01/2005

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND 

xã)

68 Cao Thị Toàn Thắng Số 5 15/5/1975 Nữ Việt nam Kinh Không
Xã Hùng Việt, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 4, phố Tân An, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính 

Tín dụng

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh,  Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Hạ Hoà 

Đảng ủy xã Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
3/3/1996

2021 -2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

69 Cao Văn Thắng Số 2 15/9/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bản Nguyên, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 27, Tổ 4, Khu 9, 

phường Nông Trang, 

tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tư pháp 

Hành chính

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Hành 

chính công

Cao cấp
Đại học Tiếng 

Anh 

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

xã Phùng Nguyên

Đảng ủy xã Phùng 

Nguyên, tỉnh Phú Thọ
10/10/2006

70 Nguyễn Văn Thắng Số 16 18/9/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên

Số nhà 35, tổ 6, phường 

Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ
12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán 

thương mại 

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, 

Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh Phú 

Thọ
10/3/2000

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

71 Bùi Đình Thi Số 5 27/10/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thư Vũ, tỉnh 

Hưng Yên

 Tổ 4D, khu Hương 

Trầm, phường Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Báo viết 

Thạc sỹ, chuyên 

ngành Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Phú Thọ
31/3/2003

2016-2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

72 Ngô Đức Thịnh Số 2 14/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 8, Khu 9, phường 

Nông Trang, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán 

Doanh nghiệp

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

kinh tế

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ B

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Phù Ninh

Đảng ủy xã Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ
10/03/2000

2016 - 2021; 2021 -

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh ; 2016 - 

2021 (Đại biểu 

HĐND huyện ; 

2021 - 2026 (Đại 

biểu HĐND xã)

73 Nguyễn Thái Thịnh Số 11 05/8/1974 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Vĩnh Phú, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 66a, đường 

Phan Chu Trinh, tổ dân 

phố Thanh Giã 2, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ

12/12
Đại học, chuyên 

ngành Luật
Thạc sĩ luật Cao cấp

Tiếng Nga 

trình độ C

Uỷ viên Thường trực - 

Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân 

sách, Hội đồng nhân 

dân  tỉnh Phú Thọ

06/4/1999

2016 - 2021; 2021 -

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

74 Nguyễn Văn Thuần Số 11 23/09/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Tường, tỉnh 

Phú Thọ

Số 02, Ngõ 267, đường 

Hàm Nghi, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Văn hóa 

quần chúng; Đại 

học, chuyên ngành 

Luật Kinh tế

Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Phú Thọ

21/11/2003

75 Vương Đức Thuỷ Số 7 20/01/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phùng Nguyên, 

tỉnh Phú Thọ

Số nhà 37, đường Hùng 

Vương, khu Lâm Thao, 

xã Lâm Thao, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế Xây 

dựng

Thạc sĩ, chuyên 

ngành quản lý 

hành chính công

Cao cấp

Tiếng anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Vạn Xuân

Đảng uỷ xã Vạn Xuân 07/8/1995

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh; 

đại biểu HĐND 

xã)

76 Đặng Thị Tình Số 3 28/02/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Đan Thượng, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 3b, khu Hương 

Trầm, phường Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành luật Tư 

pháp - Hành chính

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C 

Phó Trưởng ban Pháp 

chế 

Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ 

27/4/2010
2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

77 Trịnh Thế Truyền Số 5 25/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Kim Bảng, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 21, phố Tân 

Tiến, phường Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành ngân hàng; 

Cử nhân Anh Văn

Tiến sĩ Kinh tế, 

chuyên ngành 

Kinh tế Phát triển

Cao cấp
Cử nhân Anh 

Văn

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh,  Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Uỷ viên Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Bí thư Đảng 

uỷ, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đáo tạo

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Phú Thọ
17/9/2004

2016 -2021 (Đại 

biểu HĐND 

huyện) ; 2021-2026 

(Đại biểu HĐND 

tỉnh)

78 Đinh Anh Tuấn Số 15 01/02/1980 Nam Việt Nam Mường Không
Phường Kỳ Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 54, Tổ 6, 

phường Hoà Bình, tỉnh 

Phú Thọ

12/12

Kỹ sư, chuyên 

ngành Khai thác 

Mỏ; Cử nhân 

Tiếng Anh

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh

Cao cấp
Cử nhân tiếng 

Anh

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Chánh 

Văn phòng Tỉnh uỷ

Văn phòng Tỉnh uỷ 

Phú Thọ
19/5/2004

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

79 Nguyễn Mạnh Tuấn Số 10 11/8/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Thanh Miếu, 

tỉnh Phú Thọ

Số nhà 35, khu Sông 

Hồng Thủ đô, tổ dân 

phố Lam Sơn, phường 

Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp

Tiếng anh B1 

khung châu 

Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh,  Bí thư 

Đảng uỷ xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Tam Đảo

Đảng ủy xã Tam Đảo, 

tỉnh Phú Thọ
19/5/2007
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn,      

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo
STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

80 Nguyễn Minh Tuấn Số 3 02/8/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng Châu, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 28, đường Hoa 

Sữa 9, khu đô thị 

Vinhome Riverside, 

phường Phúc Lợi, thành 

phố Hà Nội

12/12

Đại học, chuyên 

ngành điều tra hình 

sự; Đại học, 

chuyên ngành Tài 

Chính tín dụng; 

Học viện Hành 

chính Quốc gia, 

chuyên ngành 

Hành chính học

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Kinh 

doanh và Quản lý

Cao cấp

Tiếng Anh bậc 

3 (tương 

đương cấp độ 

B1 khung 

tham chiếu 

châu Âu)

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, 

Giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Phú Thọ 04/3/2004

81 Phạm Thanh Tùng Số 8 22/6/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Bản Nguyên, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 6B, khu Bảo Đà, 

đường Quang Trung, 

phường Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành  Kinh tế 

Nông nghiệp 

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế
Cử nhân

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Chánh Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng  Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

28/8/2002

2021-2026 (Đại 

biểu HĐND huyện ; 

2016 -2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

82 Nguyễn Minh Tường Số 8 20/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 16, phường Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
12/12

Cử nhân, chuyên 

ngành Toán tin; 

Đại học Tiếng Anh

Tiến sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Giáo dục

Cao cấp
Đại học tiếng 

Anh

Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Giám đốc 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Phú Thọ
16/02/2001

 2016-2021; 2021-

2026 (Đại biểu 

HĐND tỉnh)

83 Nguyễn Thị Thúy Vân Số 15 10/11/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Hòa Phú, thành 

phố Hà Nội 

Số nhà 15A, Tổ 7, 

phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng 

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

khung B1 

châu Âu

Trưởng phòng Hành 

chính, Tổ chức, Quản 

Trị, Văn phòng Đoàn  

Đại biểu Quốc hội  và 

Hội đồng nhân dân tỉnh   

 Văn phòng Đoàn  Đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

03/02/2005

84  Lê Quang Vinh Số 10 20/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không 
Phường Thanh Miếu, 

Phú Thọ

Ngõ 7, đường Chùa Hà, 

tổ dân phố Gia Viễn, 

phường Vĩnh Phúc, tỉnh 

Phú Thọ 

12/12
Đại học, kỹ sư Xây 

dựng Cầu đường 

Thạc sĩ Xây 

dựng Đường ô tô 

và đường thành 

phố

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C 

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội  

và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 Văn phòng Đoàn  đại 

biểu Quốc hội  và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Thọ

30/12/2004

85 Bùi Huy Vĩnh Số 13 11/14/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nam Thanh 

Miện, thành phố Hải 

Phòng

Số nhà 41, đường Tôn 

Thất Tùng, phường 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú 

Thọ

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính; 

Đại học, chuyên 

ngành Tiếng Anh

Thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý 

Kinh tế

Cử nhân

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ, chuyên 

ngành Tiếng 

Anh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tỉnh uỷ Phú thọ 12/17/1996
2016 - 2021 (Đại 

biểu HĐND tỉnh)

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 85 người.

Phú Thọ, ngày         tháng         năm 2026

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hinh

Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Phú Thọ là 85 đại biểu.


